
STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

1700703

3200000

7

Hà Thị Thu 

Hằng
272189879 27/10/2007

Công an 

Đồng Nai
11/10/1991

Khu phố 7, phường 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3989 Cấp mới

2

1700703

3200000

6

Nguyễn 

Ngọc yến 
Trang 272540597 08/08/2015

Công an 

Đồng Nai
30/11/1997

Ấp 6, xã Bình Sơn, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Lê Quý 

Đôn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3990 Cấp mới

(Kèm Quyết định số 216/QĐ-SYT ngày  17 tháng 01 năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 60)

1. Hồ sơ đề xuất đủ điều kiện (09 hồ sơ)                 

a. Cấp mới (07 hồ sơ)

1



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

3

1700703

3200000

3

Nguyễn Thị 

Ánh 
Tuyết 272340375 13/07/2009

Công an 

Đồng Nai
25/05/1995

Ấp 3, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3991 Cấp mới

4

1700703

3200000

4

Mã Thanh Trang 272583271 17/12/2012
Công an 

Đồng Nai
12/05/1988

R109 Võ Thị Sáu, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dược 

TPHCM

 Nhà thuốc 3992 Cấp mới

5

1700703

3200000

5

Nguyễn Thị 

Lan 
Thảo 272394822 05/07/2010

Công an 

Đồng Nai
10/08/1995

Ấp 4, xã An Viễn, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3993 Cấp mới

2



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

6

1700703

3200000

1

Nguyễn Thị 

Lâm 
Truyền 272561749 20/12/2017

Công an 

Đồng Nai
01/04/1992

334/32, ấp 2, 

phường An Hoà, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3994 Cấp mới

7

1700703

3190039

6

Huỳnh Thị Khuyên 163357956 30/01/2013
Công an 

Nam Định
09/03/1995

xã Yên Khánh, 

huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

kỹ thuật Y 

dược Hà 

Nội

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3995 Cấp mới

1

1700703

6200000

2

Trần Thị 

Thủy
272015818 08/09/2019

Công an 

Đồng Nai
25/06/1987

Khu phố 5, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

 Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

673/

ĐNA

I-

CCH

ND

Điều chỉnh

b. Cấp lại (02 hồ sơ)
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STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

2

1700703

6200000

1

Nguyễn Thị Mai 272118374 01/01/1900

44, tổ 1, Kp2 , 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

 Dược sĩ 

trung cấp
null

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

1647/ Điều chỉnh

Tổng: 09 trường hợp (04 DSCĐ, 04 DSTH, 01 DSĐH)

4


